
 
 

QUY ĐỊNH TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN 2018 

Mã tổ hợp Các môn của tổ hợp 

A00 Toán, Vật lí, Hóa học 

A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

B00 Toán, Hóa học, Sinh học 

C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí 

C02 Ngữ văn, Toán, Hóa học 

D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

D04 Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung 

D07 Toán, Tiếng Anh, Hóa học 

D08 Toán, Tiếng Anh, Sinh học 

D11 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh 

D55 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung 

H00 Ngữ văn, Vẽ Trang trí màu, Vẽ Hình họa mỹ thuật 

H01 Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật 

H02 Toán, Vẽ Trang trí màu, Vẽ Hình họa mỹ thuật 

T00 Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT 

T01 Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu TDTT 

V00 Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật 

V01 Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật 

 
  


